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Khi tiếp tục có những tiến bộ trong việc phát 
triển vắc-xin để chống lại virus COVID-19, hãy 
cùng xem xét điểm giống và khác nhau giữa 
hai loại vắc-xin của Pfizer, Moderna và loại của 
Johnson & Johnson.

XIN HÃY NHỚ:
• Giống như tất cả các loại vắc-xin, trước khi được phép sử dụng trong trường 

hợp khẩn cấp, các nhà nghiên cứu y tế đã kiểm tra tính an toàn và hiệu quả 
của vắc-xin COVID-19

• Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu các công nghệ được sử dụng để phát 
triển các loại vắc-xin này trong nhiều năm

• Không có loại vắc-xin nào chứa virus sống; không có nguy cơ gây nhiễm 
COVID-19

Vắc-xin của Moderna
• Hai liều, cách nhau 4 tuần hoặc 28 ngày

•  Giống như các loại vắc-xin đa liều khác đã được sử dụng 
trong nhiều năm, ví dụ DPT, HPV và Viêm gan B.

• Người 18 tuổi trở lên
• 94.5% hiệu quả

Vắc-xin của Pfizer
• Hai liều, cách nhau 3 tuần hoặc 21 ngày

•  Giống như các loại vắc-xin đa liều khác đã được sử dụng 
trong nhiều năm, chẳng hạn như DPT, HPV và Viêm gan B.

• Người 12 tuổi trở lên
• 95% hiệu quả 

Vắc-xin Johnson & Johnson
• Một liều

•  Sử dụng phiên bản đã sửa đổi của virus cảm lạnh thông thường để cung 
cấp protein gai đến các tế bào. Virus cảm lạnh thông thường không thể 
tự nhân bản và khiến mọi người bị ốm.

• Người 18 tuổi trở lên
• 72% hiệu quả trong việc ngăn ngừa tình trạng nhiễm COVID-19 ở mức 

độ nhẹ và trung bình. 85% hiệu quả trong việc ngăn ngừa bị bệnh nặng. 
100% hiệu quả trong việc ngăn ngừa tình trạng nhập viện và tử vong.

Phần lớn các tác dụng phụ đều là các triệu chứng ở mức độ nhẹ đến trung bình. 
Các triệu chứng này thường kéo dài trong không quá 24 giờ. Các triệu chứng này 
bao gồm:
• Sốt
• Ớn lạnh
• Đau/sưng tại chỗ tiêm

Nguồn Thông Tin
FDA. Vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech | FDA. Vắc-xin COVID-19 Moderna | FDA. Vắc-xin COVID-19 Janssen

• Mệt mỏi 
• Đau đầu 


